
 STT HẠNG MỤC MÔ TẢ SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU

PHÒNG KHÁCH

1 Sàn Lát gạch bóng kiếng 600x600 Á Mỹ

2 Tường Sơn nước hoàn thiện Nippon, Jotun

3 Trần Thạch cao khung nhôm chìm, hoàn thiện sơn nước Thạch cao Việt Nam,  
Sơn Nippon, Jotun 

4 Cửa chính Cửa ra vào căn hộ cửa gỗ chống cháy Hàng Việt Nam chất lượng cao

5 Thiết bị điện

Công tắc - ổ cắm âm tường, tủ điện Sino ( Vanlock), MPE

Đèn chiếu sáng Paragon, Duhal

Dây điện Cadivi, Lioa

PHÒNG BẾP

1 Sàn Lát gạch bóng kiếng 600x600 Á Mỹ

2 Tường

Nội thất: sơn nước hoàn thiện. Nippon, Jotun.

Tường mặt bếp ốp gạch ceramic bóng 300 x 600 cao 600mm Á Mỹ

3 Trần Thạch cao khung nhôm chìm, hoàn thiện sơn nước Thạch cao Việt Nam,  
Sơn Nippon, Jotun 

4 Tủ bếp (dưới) Ván MDF chống ẩm phủ melamine , cánh tủ ốp Acrylic An Cường Hàng Việt Nam chất lượng cao

5 Thiết bị điện

Công tắc - ổ cắm âm tường Sino (Vanlock), MPE

Đèn chiếu sáng Paragon, Duhal

Dây điện Lioa, Cadivi

6 Thiết bị bếp

Chậu rửa Inox 304 Việt Nam

Vòi rửa Viglacera

Mặt bếp đá Granite Đá Granite đen 

PHÒNG NGỦ

1 Sàn Lát sàn gỗ công nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao

2 Tường Sơn nước hoàn thiện Nippon, Jotun

3 Trần Thạch cao khung nhôm chìm, hoàn thiện sơn nước Thạch cao Việt Nam,  
Sơn Nippon, Jotun 

4 Cửa ra vào Gỗ công nghiệp MDF chống ẩm phủ melamine. Hàng Việt Nam chất lượng cao

5 Thiết bị điện

Công tắc - ổ cắm âm tường Sino (Vanlock), MPE

Đèn chiếu sáng Paragon, Duhal

Dây điện Cadivi, Lioa
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Lưu ý:
• Chủ đầu tư có thể điều chỉnh màu sắc hoặc thay đổi kiểu dáng các nguyên vật liệu, trang thiết bị của căn hộ với chất lượng tương đương.
• Trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các thông tin, hạng mục nêu tại danh mục vật liệu này với các tài liệu bán hàng và nhà mẫu của dự án (nếu 
có) thì quy định tại danh mục này là cơ sở pháp lý chính thức có giá trị đối với các bên.

NHÀ VỆ SINH

Sàn Lát gạch nhám 300x600 Á Mỹ

Tường Ốp gạch 300x600 bóng Á Mỹ

Trần Thạch cao chống ẩm khung nhôm nổi, Thạch cao Việt Nam, Lê Trần 

Cửa ra vào Cửa nhựa lõi thép kính cường lực Hàng Việt Nam chất lượng cao

Thiết bị điện

Công tắc - ổ cắm âm tường Sino (Vanlock), MPE

Đèn chiếu sáng Paragon, Duhal

Dây điện Cadivi, Lioa

Thiết bị vệ sinh

Lavabo (chậu rửa tráng men) và vòi

Bồn cầu tráng men Viglacera

Vòi rửa và các loại phụ kiện

Ống nước và các phụ kiện ống Đồng nai, Bình Minh, Đệ Nhất

Quạt thông gió 25l/s, p=90pa 9 (trừ WC có cửa thông gió) Việt Nam (Phương linh, Senko…)

BAN CÔNG - PHÒNG GIẶT

Sàn Lát gạch nhám 300x600 Á Mỹ

Tường Sơn nước hoàn thiện Nippon, Jotun

Trần Trần BTCT trát vữa xi măng sơn nước hoàn thiện Nippon, Jotun

Cửa ra vào Cửa ra vào cửa nhôm kính cường lực Queeviet

Thiết bị điện

Công tắc - ổ cắm âm tường Sino (Vanlock), MPE

Đèn chiếu sáng áp trần Paragon, Duhal

Dây điện Cadivi, Lioa

Ống nước và các phụ kiện ống Đồng nai, Bình Minh, Đệ Nhất

Cửa đi  
Cửa sổ ngoài nhà Hệ Nhôm - Kính cường lực Queeviet

HỆ THỐNG VIỄN THÔNG

Truyền hình cáp Cung cấp đầu ra và ổ cắm
(không bao gồm chi phí kết nối dịch vụ) Sino (Vanlock), MPE

Internet Cung cấp đầu ra và ổ cắm
(không bao gồm chi phí hòa mạng) Sino (Vanlock), MPE 

Điện thoại Cung cấp đầu ra (không bao gồm máy và chi phí đăng ký thuê bao) Sino (Vanlock), MPE

Hệ thống tủ điện

Thiết bị đóng cắt LS, Schneider, Mitsubishi

Vỏ tủ điện Hải Nam, Trường Giang, Sáng Tạo VN…

Thang máng cáp Sáng Tạo

Hệ thống điều hòa

Điện âm tường Cadivi, Lioa

Ống thoát ngưng máy lạnh Đồng Nai, Bình Minh, Đệ Nhất, VN….

Ống gas máy lạnh (ống đồng) Hailiang, Luvata, Mettube


